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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 22/10/2018
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	7422
	TRẦN VĂN HẢI
	Thái Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	2 
	7506
	TRẦN THỊ THÚY HƯỜNG
	Lệ Ninh, Lệ Thủy, Quảng Bình

	3 
	7548
	LÊ THỊ NGỌC HOA
	An Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	4 
	7549
	HOÀNG VĂN VẠN
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	5 
	7551
	NGUYỄN CHÂU MỸ
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	6 
	7552
	NGUYỄN THỊ TRÀ MY
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	7 
	7553
	VÕ NHẬT HẠ
	Sơn Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	8 
	7554
	LÊ CÔNG THỨC
	Vạn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	9 
	7556
	VÕ THỊ THẮM
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	10 
	7560
	NGUYỄN HOÀNG LÂM
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	11 
	7564
	NGUYỄN NHẬT ÁNH
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	12 
	7567
	NGUYỄN TIỆP
	Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	13 
	7570
	NGUYỄN THỊ HỒNG
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

	14 
	7571
	TRẦN VĂN CƯƠNG
	Phú Định, Bố Trạch, Quảng Bình

	15 
	7572
	TRẦN HỮU TRÍ
	Quảng Tiến, Quảng Trạch, Quảng Bình

	16 
	7653
	Hoàng Quốc Lương
	Quảng Thuận, Ba Đồn, Quảng Bình

	17 
	7654
	Nguyễn Thanh Bình
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	18 
	7655
	Nguyễn Tiến Hành
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	19 
	7658
	Trần Hoàng Anh
	Hoàn lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	20 
	7663
	Hà Ngọc Tuấn
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	21 
	7665
	Nguyễn Thị Hoài Thu
	Mai Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	22 
	7667
	Nguyễn Mạnh Hưng
	Cao Quảng, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	23 
	7670
	Hồ Viết Thành
	An  Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	24 
	7671
	Hồ Mạnh Thắng
	Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình

	25 
	7673
	Hoàng Tùng
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	26 
	7674
	Nguyễn Gia Thạch
	Hương Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	27 
	7675
	Phạm Thị Phương
	Phù Hóa, Quảng trạch, Quảng Bình

	28 
	7676
	Nguyễn Hữu Hải
	Đức Ninh, Đồng hới, Quảng Bình

	29 
	7678
	Trần Khánh Trang
	Đồng Hới, Quảng Bình, Quảng Bình

	30 
	7681
	Phạm Thực
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	31 
	7683
	Nguyễn Phương Thảo
	Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình

	32 
	7684
	Trần Xuân Hào
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	33 
	7696
	Lê Xuân Sư
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình


